
Môc lôc 
TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 529 - THÁNG 8 - SỐ 1 - 2023 

VIETNAM MEDICAL JOURNAL N01 - AUGUST -  2023  
 
1.  §ặc điểm lâm sàng và siêu âm tim ở bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 

clinical and echocardiography characteristics in patients with exacerbation of chronic 
obstructive pulmonary disease 

Nguyễn Lân Hiếu, Nguyễn Duy Thắng, Phan Thu Phương 

1 

2.  kết quả phẫu thuật điều trị u đặc giả nhú của tuỵ ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung 
ương: Nhân 15 trường hợp 
results surgical treatment for solid pseudopapilary neoplasms of pancreas in chilren 
at Vietnam National Children’s Hospital: A report of 15 cases 

Phạm Duy Hiền, Vũ Mạnh Hoàn, Nguyễn Công Sơn, 
Trần Đức Tâm, Nguyễn Thọ Anh, Trần Xuân Nam, Phan Hồng Long 

5 

3.  §ánh giá kết quả ứng dụng phẫu thuật nội soi ổ bụng điều trị tắc ruột non do bã 
thức ăn tại Bệnh viện Quân Y 103 
evaluation of results of laparoscopic management for small bowel obstruction due to 
phytobezoar at Military Hospital 103 

Nguyễn Văn Tiệp, Vũ Ngọc Viên, Hồ Chí Thanh 

10 

4.  §ánh giá kết quả xạ trị hậu phẫu ung thư tuyến ức bằng kỹ thuật IMRT tại Bệnh viện K 
evaluate the result of radiotherapy in post operative thymus cancer by IMRT 
technology at Vietnam National Cancer  Hospital 

Nguyễn Văn Long, Nguyễn Công Hoàng 

14 

5.  §ánh giá kết quả phẫu thuật nối lệ quản đứt do chấn thương kết hợp đặt ống 
silicone tại Bệnh viện 19-8 
evaluation of the results of the surgery to connect the torn tear ducts due to trauma 
combined with silicon tube placement at the 19-8 Hospital 

Lý Minh Đức 

18 

6.  §ặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 
di căn kháng cắt tinh hoàn 
clinical and subclinical characteristics of patients with castration-resistant prostate 
cancer (MCRPC) 

Nguyễn Đình Lợi, Đỗ Anh Tú, Nguyễn Xuân Hậu 

21 

7.  §ặc điểm đồng nhiễm vi khuẩn trên bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Hồi sức 
COVID-19 
characteristics of bacterial coinfection in COVID-19 patients at Hoi suc COVID-19 Hospital 

Lê Phương Mai, Trương Thiên Phú, Trần Trọng Tín, 
Nguyễn Thị Nam Phương, Trần Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Quang Tín, 

Đặng Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thành, Tạ Tuấn Khanh, Nguyễn Tuấn Anh 

26 

8.  §ặc điểm mô bệnh học và đánh giá biểu hiện MLH1 trên các tổn thương/polyp răng 
cưa theo cập nhật WHO 2019 
Histological characteristics and assessment of MLH1 expressions on serrated 
lesion/polyp by WHO 2019 

Trần Hữu Thái, Ngô Phúc Thịnh, 
Huỳnh Thanh Phượng, Võ Thị Ngọc Diễm 

31 

9.  §ánh giá thay đổi một số yếu tố đông máu ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn 
the change of some coagulation indices in septic shock patients 

Lê Tiến Dũng, Phạm Thái Dũng, Châu Quỳnh Châu, Nguyễn Thanh Tùng, 
Hoàng Trung Hiếu, Lê Vương Anh, Nguyễn Trí Thanh, Thai Leng 

35 

10.  hiệu quả của phẫu thuật cắt trĩ trong ngày dưới gây tê tại chỗ 
effects of ambulatory hemorrhoidectomy under local anesthesia 

Võ Nguyên Trung, Hà Mạnh Tuấn, Nguyễn Quốc Vinh, 
Lê Việt Tùng, Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Ngọc Thương 

39 

11.  §ặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân pemphigus tại Bệnh viện Da liễu 
Trung ương 
clinical and subclinical features of pemphigus patients at the National Hospital of 
Dermatology and Venereology 

Phạm Ngân Giang, Lê Hữu Doanh, Trần Thị Lý 

43 



12.  §ánh giá khả năng phân lập, tăng sinh và di cư của nguyên bào sợi có nguồn gốc từ 
vết loét người bệnh đái tháo đường 
evaluation of the proliferation, migration, and differentiation capacity of fibroblast 
cells derived from diabetic foot ulcers 

Đinh Văn Hân, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Ngọc Tuấn, 
Nguyễn Ngọc Quỳnh, Nguyễn Lương Tài, Vũ Văn Việt, Đỗ Đình Tùng 

48 

13.  §ánh giá hiệu quả phấu thuật nội soi điều trị xẹp nhĩ giai đoạn 4 
evaluation of the effectiveness of endoscopic surgery in treating stage-iv atelectasis 

Phạm Thanh Thế, Hồ Mạnh Phương, Hồ Lê Hoài Nhân 

55 

14.  §ặc điểm lâm sàng sẹo trên các bệnh nhân sau phẫu thuật tạo hình khe hở môi vòm miệng 
clinical feature of scar of patient after cleft lip palate surgery 

Phạm Thu Trang, Phạm Thị Hồng Thùy, Nguyễn Tuấn Linh 

58 

15.  khảo sát biến chứng huyết khối tĩnh mạch sâu tại vị trí đường vào mạch máu sau 
thủ thuật thăm dò và can thiệp điện sinh lý tim 
deep vein thrombosis after cardiac electrophysiological study and radiofequency 
catheter ablation 

Phan Đình Phong, Nguyễn Tuấn Việt, Trịnh Đình Hoàng 

63 

16.  kết quả điều trị diệt trừ helicobacter pylori của phác đồ 4 thuốc có Bismuth tại 
phòng khám 103 Cẩm Khê 
treatment outcomes of helicobacter pylori eradication using bismuth quadruple 
therapy at 103 Cam Khi Clinic 

Lê Quốc Tuấn 

67 

17.  nghiên cứu biến đổi tổn thương canxi hoá kết giác mạc ở bệnh nhân trước và sau 
ghép thận một năm 
comparison of calcified corneal lesions befroe and after one year of kidney 
transplantation and their relationship with patients’ factors 

Nguyễn Lê Trung, Phạm Quốc Toản, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Kiên Trung 

69 

18.  khảo sát khả năng kháng khuẩn in vitro của cao nước từ cây mười giờ 
the investigation of antibacterial activity of moss rose aqueous extract in vitro 

Đoàn Văn Hậu 

73 

19.  §ánh giá mức độ ổn định của implant sau cấy ghép bằng phương pháp đo lực phản 
hồi (IST) trên thiết bị Anycheck 
evaluation of implant stability after implantation by feedback force measurement 
(IST) using Anycheck device 

Trần Tuấn Anh, Võ Trương Như Ngọc, Nguyễn Thu Trà My, Trần Thái Hậu 

77 

20.  Ảnh hưởng của suy yếu lên kết cục lâm sàng ở bệnh nhân cao tuổi sau thay van 
động mạch chủ qua ống thông 
impact of frailty on clinical outcomes in elderly after transcatheter aortic valve replacement 

Nguyễn Quang Minh, Kiều Ngọc Dũng, Phạm Hòa Bình, 
Võ Thành Nhân, Nguyễn Tri Thức, Lý Ích Trung 

80 

21.  thực trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Móng Cái - Quảng Ninh năm 2022 
malnutritional status in children under the age of five in Mong Cai- Quang Ninh, year 2022 

Ma Thị Ngọc Ánh, Hoàng Lưu Lan Anh,  
Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Vũ Đức Long 

84 

22.  §ánh giá tổn thương siêu vi thể nhu mô gan ở người việt bị phơi nhiễm chất độc 
dioxin mạn tính trên kính hiển vi điện tử quét 
evaluation of ultrastructural liver tissue damage in vietnamese with chronic dioxin 
toxicity using scanning electron microscopy 

Lê Tài Thế, Lê Đức Mạnh, Đặng Thành Chung, Trần Ngọc Dũng 

87 

23.  mối liên quan giữa tăng khoảng trống đường huyết và kết cục nội viện ở người bệnh 
nhồi máu cơ tim cấp có đái tháo đường 
association between an elevated glycemic gap and adverse outcomes in diabetic 
patients with acute myocardial infarction 

Trần Thái Hưng, Trần Kim Trang, Nguyễn Thành Sang 

90 

24.  nghiên cứu tỷ lệ nhiễm và các căn nguyên gây nhiễm khuẩn tiết niệu bệnh viện liên 
quan đến ống thông bàng quang 
research infection rate and causes of hospital nosocomial urinary tract infections 
relate to bladder catheters 

Quế Anh Trâm, Trần Thị Lý 

95 



25.  hiệu quả điều trị sâu răng sữa bằng silver diamine fluoride 
treatment efficacy of primary tooth caries by silver diamine fluoride 

Đỗ Minh Hương, Lê Thị Hòa 

99 

26.  suy giảm nhận thức ở người suy tim mạn được điều trị ngoại trú 
cognitive impairment in outpatients with chronic heart failure 

Nguyễn Trần Vĩnh An, Trần Kim Trang 

103 

27.  khảo sát vấn đề giấc ngủ ở trẻ em mắc COVID-19 tại Nghệ An 
survey of sleep problems among children with COVID-19 in Nghệ An 

Trần Văn Phú, Nguyễn Thị Thanh Mai 

107 

28.  so sánh cấu trúc giải phẫu niệu đạo nữ ở bệnh nhân có rối loạn tiểu tiện không tự 
chủ khi gắng sức với nhóm chứng trên cộng hưởng từ sàn chậu 
comparison of female urethral anatomy in patients stress urinary incontinence with 
control group on dynamic pelvic floor mri (DP-MRI) 

Hoàng Đình Âu, Vũ Thị Dung 

112 

29.  mối liên quan giữa bài xuất natri niệu 6 giờ với đáp ứng lợi tiểu quai ở bệnh nhân 
suy tim cấp 
association between 6-hour urinary sodium excretion and loop diuretic response in 
acute heart failure patient 

Lý Quang Sang, Hoàng Văn Sỹ, Trần Nguyễn Phương Hải 

116 

30.  nhận biết về các dấu hiệu cảnh báo sớm của rối loạn phổ tự kỷ ở người chăm sóc trẻ 
tự kỷ 
awareness of caregivers about early warning signs of autism spectrum disorder 

Tống Thị Huế, Nguyễn Thị Thanh Mai 

121 

31.  thực trạng lo âu, căng thẳng, trầm cảm sau sinh ở các bà mẹ có con sinh non tại 
Trung tâm Sơ sinh – Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2022 – 2023 
status of anxiety, stress, postpartum depression among mothers with premature 
babies at the Neonatal Center – Children`S Hospital in 2022 – 2023 

Nguyễn Ngọc Loan, Lưu Thị Bích Thủy, 
Trịnh Văn Hạnh, Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

126 

32.  nghiên cứu quy trình sản xuất và đánh giá tính đồng nhất - độ ổn định của 
Prothrombin Time trong mẫu huyết tương đông khô ứng dụng cho chương trình 
ngoại kiểm đông máu 
research of production process and evaluation of homogeneity and stability in 
lyophilized plasma applied of Prothrombin Time for coagulation laboratory external 
quality assessment 

Vũ Quang Huy, Nguyễn Thị Bích Thảo, Nguyễn Thị Hồng 

131 

33.  §ặc điểm và chiến lược giảng dạy ở lớp học trực tuyến trong đại dịch COVID-19: 
Kinh nghiệm của giảng viên điều dưỡng khối trường Đại học ngoài công lập 
characteristics and teaching strategies in online classrooms: Reflection from nursing 
lecturers in private nursing universities 

Nguyễn Thị Hồng Anh, Vũ Minh Thúy, Hoàng Thị Xuân Hương 

135 

34.  thực trạng và một số yếu tố liên quan đến thói quen hút thuốc lá ở nam học sinh 
trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt thành phố Yên Bái năm 2023 
status and some related factors to the cigarette smoking habits in male pupil in Ly 
Thuong Kiet High School Yen Bai City 2023 

Nguyễn Ngọc Nghĩa, Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

139 

35.  phân tích việc thực hiện kết quả trúng thầu thuốc tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương 
năm 2021 
the implementation of drug bidding result at National Hospital of Obstetrics and 
Gynecology in 2021 

Hồ Hồng Hạnh, Nguyễn Huy Tuấn, Đỗ Xuân Thắng 

144 

36.  Ảnh hưởng của thông số động học phôi giai đoạn phân chia tới khả năng làm tổ của 
phôi nang rã đông 
correlation between morphokinetic parameters of day 3 embryos and implantation 
capability in frozen blastocyst transfer cycles 

Phí Thị Tú Anh, Đào Thị Thúy Phượng, Lê Văn Mạnh, 
Vũ Đình Hợp, Nguyễn Thị Liên Hương 

148 



37.  hiệu quả điều trị loét dạ dày tá tràng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh 
effective treatment of stomach and duodenal ulcers at Tra Vinh Provincial Hospital 

Trịnh Kiến Nhụy, Võ Thị Bé My 

153 

38.  §ánh giá hiệu quả sử dụng thang điểm aldrete để theo dõi người bệnh tại phòng hồi 
tỉnh tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi 
evaluation of a effective using the aldrete scale to track post-surgery patients in the 
Recovery Room 

Vũ Thị Tuyết, Trần Thị Thanh Trúc, Lê Ngọc Tuyết,  
Nguyễn Thị Thanh Thương, Nguyễn Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Hiền 

157 

39.  các yếu tố liên quan đến phục hồi chức năng nhận thức trên bệnh nhân chấn 
thương sọ não 
factors related to cognitive rehabilitation for patients after traumatic brain injury 

Phan Thị Kiều Loan 

161 

40.  §ặc điểm lâm sàng và khảo sát các yếu tố nguy cơ của rối loạn chức năng khớp thái 
dương hàm 
clinical features and survey of risk factors of temporomandibular joint dysfuction 

Phạm Thu Trang, Phạm Thị Hồng Thùy, Trịnh Vũ Hải 

164 

41.  nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của thải đai silicon sau phẫu thuật 
bong võng mạc 
clinical and para-clinical features of silicone sponge rejection after retinal 
detachment surgery 

Phùng Văn Thạnh, Vũ Tuấn Anh 

168 

42.  khảo sát tỷ lệ tử vong ở các bệnh nhân bệnh thận mạn nhiễm COVID-19 điều trị 
ngoại trú tại khoa Nội thận – Miễn dịch ghép Bệnh viện Nhân Dân 115 
mortality rate in outpatients with chronic kidney disease after COVID-19 infection in 
nephrology department of 115 People’s Hospital 

Đàm Minh Khuê, Lê Thị Hồng Vũ, Nguyễn Thuý Quỳnh Mai, Phan Văn Báu 

172 

43.  tình hình tử vong do bệnh tim mạch và tai nạn thương tích tại tỉnh điện biên 
the situation of death due to cardiological diseases and injury in dien bien province 

Nguyễn Phương Hoa, Trần Thị Lý, Phạm Ngân Giang 

175 

44.  vai trò của đột biến BRAF V600E trong carcinôm tuyến giáp dạng nhú quy ước 
the role of the BRAF V600E mutation in the conventional papillary thyroid carcinoma 

Lê Ngọc Quỳnh Thơ, Đặng Minh Xuân, Hoàng Anh Vũ, 
Dương Ngọc Thiên Hương, Võ Thị Ngọc Diễm 

180 

45.  hiệu quả giáo dục sức khỏe tự chăm sóc cho người bệnh có dẫn lưu đường mật 
xuyên gan qua da 
effect of health education on self-care for percutaneous transhepatic biliary drainage 

Võ Nguyên Trung, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Vũ Thị Tuyết Nga, 
Châu Thị Hải Yến, Vũ Thị Trông, Nguyễn Thị Ngọc Ngân, 

Nguyễn Thị Sương, Trần Thị Bích Vân, Trần Thị Diệp, 
Triệu Thị Hải, Nguyễn Ngọc Thương, Nguyễn Tấn Thành 

184 

46.  tình hình sử dụng thuốc trong điều trị hội chứng vành cấp trên bệnh nhân nội trú tại 
Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ năm 2022-2023 
the situation of medication use in the treatment of acute coronary syndrome in 
inpatients at Can Tho General Hospital in 2022-2023 

Trần Quốc Tường, Phạm Thành Suôl, Nguyễn Hoàng Bách,  
Trần Trọng Tuấn, Lâm Vĩnh Thoại, Đặng Minh Sang 

188 

47.  giá trị tiêu chuẩn “cũ và mới” trong chẩn đoán phân biệt cơn tim nhanh phức bộ 
QRS giãn rộng 
the value of “old and new” electrocardiographic criteria in differentiation of wide 
QRS-complex tachycardias 

Phan Đình Phong, Nguyễn Tuấn Việt, Võ Duy Văn,  Lê Võ Kiên 

193 

48.  nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi 
khoét chũm tiệt căn  điều trị viêm xương chũm mạn tính 
researching clinical and subclinical features and evaluating the results of endoscopic 
radical mastoidectomy surgery on chronic mastoiditis patients at Can Tho University 
of Medicine and Pharmacy Hospital and Can Tho Ent Hospital 

Phạm Thanh Thế, Hồ Lê Hoài Nhân, Phạm Kế Kiên 

198 



49.  phân tích thực trạng tuân thủ điều trị trên bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại 
trú tại Bệnh viện Tim Hà Nội 
analysis of the current situation of adherence to outpatient treatment for 
hypertension patients at Hanoi Heart Hospital 

Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Minh Nam 

201 

50.  sản xuất xanh và triển vọng sản xuất thuốc xanh ở Việt Nam 
outlook of green manufacturing & green drug production in Vietnam 

Hoàng Minh Châu, Nguyễn Thị Chung, 
Huỳnh Nguyễn Anh Khoa, Hà Văn Thúy 

206 

51.  căn nguyên và tính đề kháng kháng sinh của vi khuẩn gây viêm phổi cộng đồng tại 
Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An 
etiology and antibiotic resistance of bacteria caused community acquired pneumonia 
in children  at the Nghe An Obstetrics and Pediatrics Hospital 

Vũ Thị Thu, Nguyễn Thị Diệu Thúy, Phan Văn Nhã, 
Phạm Thu Nga,  Bùi Anh Sơn, Nguyễn Thúy Dung, 

Trần Duy Vũ, Nguyễn Thị Hà Phương, Trần Thị Kiều Anh 

210 

52.  §ặc điểm lâm sàng theo tổn thương mô bệnh học của viêm dạ dày mạn tính có 
nhiễm Helicobacter Pylory ở trẻ em tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An 
clinical characteristics according to histopathological lesions of chronic gastritis 
caused by helicobacter pylori in children at Nghe An Obstetric & Pediatric Hospital 

Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thị Việt Hà 

213 

53.  một số yếu tố ảnh hưởng  việc tuân thủ quy trình xử trí tổn thương do vật sắc nhọn 
của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang 
some factors affecting the nurse's compliance with the procedures for traffic loss 
management at Tien Giang General Hospital 

Đỗ Quang Thành, Nguyễn Hoàng Tường Vân 

217 

54.  §ánh giá mức độ đau, thời gian nằm viện và tỷ lệ biến chứng của người bệnh phẫu 
thuật thay khớp háng được áp dụng chương trình ERAS tại khoa Chấn thương Chỉnh hình 
assessment of pain, length of hospital stays and complications rate of hip 
replacement patients applied eras program at the Orthopedic Department 

Nguyễn Thị Phương Tuyên, Trần Thân Thùy Linh, 
Phạm Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Kim Thoa, 

Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Phương Biên Thùy, Mai Thanh Việt,  
Quách Khang Hy, Trần Nguyễn Phương,  Bùi Hồng Thiên Khanh 

221 

55.  một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân ngộ độc tự 
tử tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai 
clinical, subclinical characteristics and treatment results of suicidal poisoned patients 
admitted poison control center, Bach Mai Hospital 

Lê Tuấn Vũ, Huỳnh Thị Nhung, Nguyễn Hồng Diệp, 
Đặng Thị Lan Ngọc, Lê Quang Thuận 

225 

56.  bài xuất natri niệu một thời điểm trong đánh giá đáp ứng lợi tiểu quai ở bệnh nhân 
suy tim cấp 
spot urinary sodium excretion in evaluating diuretic response in acute heart failure patient 

Hoàng Văn Sỹ, Lý Quang Sang, Trần Nguyễn Phương Hải 

230 

57.  §ánh giá tình trạng khô mắt trên bệnh nhân glôcôm đang được điều chỉnh nhãn áp 
bằng thuốc hạ nhãn áp 
evaluating dry eye syndrome in glaucoma patients with iop controlled by eye drops 

Lê Kiều Chinh, Bùi Thị Vân Anh 

235 

58.  sự thay đổi kiến thức và thực hành sau can thiệp dinh dưỡng cho người bệnh bệnh 
thận mạn chưa điều trị thay thế thận tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 
changes in knowledge and practice after nutritional intervention for patients with 
chronic kidney disease without replacement treatment at Saint Paul Hospital 

Lê Thị Hương, Nguyễn Thị Hương Lan, Trần Minh Anh, 
Nguyễn Thành Tiến, Đặng Kim Anh, Ngô Thị Thanh Hải, 

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Dương Thị Phượng, Vũ Ngọc Hà, Tạ Thanh Nga 

239 

59.  §ồng thuận chẩn đoán trên cắt lớp vi tính viêm ruột thừa cấp 
interagreement observer on CT scan in diagnosis of acute appendicytis 

Nguyễn Đình Minh, Phạm Thu Huyền, Phạm Thị Nga 

243 



60.  thực trạng kiến thức thái độ thực hành của các phụ huynh có con học tiểu học mắc 
COVID-19 tại một xã của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và một số yếu tố liên quan 
knowledge, attitude, practice of parents in caring for primary school children with 
COVID-19 in some communes of Phu Luong District, Thai Nguyen Province and some 
related factors 

Nguyễn Thị Tố Uyên, Nguyễn Thị Ánh, Vũ Thị Hoa, Bùi Thị Việt Hà 

248 

61.  nghiên cứu một số giải pháp quản lý, theo dõi và điều trị bệnh răng miệng cho cán 
bộ, chiến sĩ của công an tỉnh Nam Định 
researching some solutions for management, monitoring and treatment of oral 
disease for police officers and soldiers of Nam Dinh Provincal Police 

Nguyễn Hữu Bản 

252 

62.  tình trạng đa bệnh lý mạn tính của người cao tuổi tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa 
Nghệ An 
multiple chronic conditions in the elderly at nghe an General Friendship Hospital 

Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn  Xuân Thanh, Trần Viết Lực, Phạm Thắng 

257 

63.  kết cục thai kỳ ở những thai phụ vào chuyển dạ nhiễm SARS-COV-2 tại Bệnh viện 
Từ Dũ 
outcome of pregnancy with SARS-COV-2 infection in labor at Tu Du Hospital 

Dương Kim Thiện Uyên, Trương Diễm Phượng, Cao Hữu Thịnh,  
Bùi Lâm Thương, Võ Minh Tuấn 

260 

64.  mối liên quan giữa đa nhiệm phương tiện truyền thông và trầm cảm, lo âu, stress ở 
học sinh Trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh 
the association between media multitasking and depression, anxiety, stress among 
high school students in Ho Chi Minh City 

Võ Minh Đức, Thái Thanh Trúc 

264 

65.  bước đầu xác định thông số xây dựng mạng lưới thần kinh nhân tạo trong ước lượng 
độ lọc cầu thận 
initial determination of the parameters of artificial neural network in estimated 
glomerular filtration rate 

Văn Hy Triết, Võ Minh Tuấn, Nguyễn Trương Công Minh, 
Lê Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Lệ, Lê Thị Mai Dung 

269 

66.  kiến thức của bà mẹ chăm sóc trẻ sơ sinh vàng da tăng bilirubin gián tiếp tại khoa 
Sơ sinh – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City năm 2022 – 2023 
knowledge of mothers taking care of newborn jaundiced infants with indirect 
increased bilirubin in Neonatology Department – Vinmec Times City International 
General Hospital in 2022-2023 

Quách Thị Hiền, Nguyễn Công Khẩn, Phí Thị Thu Thuỷ,  

Hà Thị Thuần, Nguyễn Ngọc Nam, Tăng Thị Oanh 

274 

67.  khảo sát bất thường di truyền bằng các kỹ thuật chẩn đoán trước sinh trên thai nhi 
mắc tim bẩm sinh tại Bệnh viện Từ Dũ 
prenatal diagnosis of fetuses with congenital heart disease at Tu Du Hospital 

Trương Thanh Vị, Đỗ Thị Mỹ Khanh, Cao Hữu Thịnh,  
Bùi Lâm Thương, Võ Minh Tuấn 

278 

68.  tối ưu hóa khoảng dẫn truyền nhĩ thất ở bệnh nhân đặt máy tạo nhịp hệ thống dẫn 
truyền 
aV interval optimization for his bundle pacing devices 

Kiều Ngọc Dũng, Nguyễn Tri Thức, Hoàng Anh Tiến 

284 

69.  nghiên cứu siêu cấu trúc gan của bệnh nhân phơi nhiễm dioxin sử dụng kính hiển vi 
điện tử truyền qua 
study of the liver ultrastructure in patients exposed to dioxin using transmission 
electron microscopy 

Lê Tài Thế, Đặng Thành Chung, Tưởng Phi Vương, Trần Ngọc Dũng 

289 

70.  một số chỉ số sinh hóa, huyết học và kết quả điều trị bệnh nhân viêm tụy cấp do 
tăng triglycerid 
some biochemical, hematological indicators and the results of treatment of 
hypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis 

Lê Quốc Tuấn 

292 



71.  thực trạng hội chứng dễ bị tổn thương ở người bệnh suy tim cao tuổi tại Bệnh viện 
Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An 
situation of frailty syndrome inpatients with heart failure in nghe an Friendship 
General Hospital and some related factors 

Nguyễn Hữu Tân, Trần Viết Lực, Nguyễn Ngọc Tâm, 
Phạm Hồng Phương1, Phạm Thắng 

295 

72.  khảo sát các phương pháp điều trị sẹo hẹp thanh - khí quản tại Bệnh viện Tai Mũi 
Họng Tp. Hồ Chí Minh 
survey of causes, clinical of laryngotracheal stenosis in HCMC ear Nose Throat Hospital 

Trần Hoàng Anh, Trần Tuấn Anh, 
Phùng Quang Duy, Nguyễn Thị Ngọc Dung 

299 

73.  một số yếu tố liên quan tới suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Móng 
Cái, Quảng Ninh năm 2022 
a few factors related to stunting in children under five years old in Mong Cai - Quang 
Ninh, year 2022 

Ma Thị Ngọc Ánh, Hoàng Lưu Lan Anh, Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Vũ Đức Long 

302 

74.  §ánh giá kết quả điều trị tủy răng một thì trên răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới tại 
Bệnh viện trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 
evaluation of the result of endodontic treatment of mandibular first molar by single-
visit at Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy Hospital 

Lê Thị Hòa, Nguyễn Văn Ninh, Đỗ Minh Hương 

305 

75.  nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh cầu thận do đái tháo 
đường type 2 
studying some clinical and subclinical characteristics of diabetes type 2-related renal 
impairment 

Quế Anh Trâm, Lê Văn Thu 

309 

76.  vai trò của cộng hưởng từ động học sàn chậu trong chẩn đoán nguyên nhân tiểu 
tiện do gắng sức ở bệnh nhân nữ 
the role of dynamic pelvic floor magnetic resonance imaging in the diagnosis of 
stress urinary incontinence in female patients 

Hoàng Đình Âu, Vũ Thị Dung 

313 

77.  một số hành vi sức khoẻ của học sinh 13-17 tuổi tại quận Hoàng Mai và huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 
health behaviors of pupils age 13-17 year-old in Hoang Mai and Me Linh District in 
Hanoi 

Nguyễn Bá Hà, Bùi Thị Minh Thái, Nguyễn Phương Hoa, Trần Thị Lý 

317 

78.  phân loại mô bệnh học các tổn thương/polyp răng cưa theo cập nhật WHO 2019 
histological classification on serrated lesion/polyp by WHO 2019 

Trần Hữu Thái, Ngô Phúc Thịnh, Huỳnh Thanh Phượng, Võ Thị Ngọc Diễm 

322 

79.  các yếu tố ảnh hưởng đến chuẩn bị đại tràng bằng polyethylene glycol cho người 
bệnh nội soi đại tràng trong ngày so với liều qua ngày 
factors influencing colon preparation with polyethylene glycol for colonoscopy in the 
same day versus split-dose regimen 

Hà Mạnh Tuấn, Lê Việt Tùng, Huỳnh Công Bằng, 
Võ Nguyên Trung, Trần Thiện Khiêm, Cao Thành Công, 

Võ Thị Thanh Giúp, Nguyễn Thị Kim Quyên, Nguyễn Thị Xuân Hồng, 
Trương Ngọc Lâm Tuyền, Phan Thị Tâm Đan 

327 

80.  §ánh giá hiệu quả phẫu thuật nội soi tai trong bệnh xơ nhĩ 
effective assessment of endotranscanal approach surgery in tympanosclerosis 

Hồ Mạnh Phương1, Phạm Thanh Thế2, Hồ Lê Hoài Nhân 

331 

81.  kết quả khởi phát chuyển dạ bằng dinoprostone trên thai phụ có chỉ định chấm dứt 
thai kỳ 
effect of labor induction with dinoprostone at cantho gynecology and obstetrics 
hospital at 2020 – 2022 

Dương Mỹ Linh, Vũ Quốc Nhân, Lưu Thị Thanh Đào,  
Bùi Quang Nghĩa, Trương Quỳnh Trang, Hứa Kim Chi 

334 



82.  khảo sát biến chứng của thủ thuật thăm dò và can thiệp điện sinh lý tim tại Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 
complications and risk factors after cardiac electrophysiological study and 
radiofequency catheter ablation at Thanh Hoa General Hospital 

Phan Đình Phong, Trịnh Đình Hoàng, Nguyễn Duy Linh 

339 

83.  hội chứng dễ bị tổn thương và một số yếu tố liên quan ở người bệnh cao tuổi nhồi 
máu não cấp tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An 
frailty syndrome and some related factors among older patients with acute ischemic 
stroke at Nghe An General Friendship Hospital 

Lê Quang Toàn, Trần Viết Lực, Nguyễn Xuân Thanh, Phạm Thắng 

344 

84.  phân tích chi phí và các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí trực tiếp điều trị bệnh viêm 
phổi tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2020 
analyzing cost and factors influencing the direct treatment costs of pneumonia at Hai 
Phong Children Hospital in 2020 

Trương Đình Phong, Đỗ Thị Bích Diệp, Nguyễn Hà Giang, Trần Thanh Tú 

347 

85.  khảo sát kiến thức, thái độ phòng tránh thai của vị thành niên tại trường Trung học 
phổ thông Quang Trung quận Hà Đông, Hà Nội 
abstract survey of knowledge and attitude of students Quang Trung High School, Ha 
Dong District, Hanoi  

Vũ Thị Minh, Lưu Tuyết Minh, Hồ Minh An 

351 

86.  nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X Quang và kết quả phẫu thuật gãy kín Galeazzi ở 
người lớn bằng nẹp vít khóa tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp 
study on clinical, radiographic and results of closed Galeazzi fracture surgery in 
adults with locking plates screw at Viet Tiep Hosital 

Nguyễn Văn Dương, Đinh Thế Hùng, Nguyễn Văn Việt 

356 

87.  nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến suy hô 
hấp sơ sinh nặng tại Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi 
clinical, paraclinical characteristics and some factors relating to severe neonatal 
respiratory distress at Quang Ngai Hospital for Chilren and Women 

Phạm Thị Thúy Tuệ, Phạm Vân Anh, Nguyễn Đình Tuyến 

361 

88.  §ặc điểm lâm sàng bệnh nhân khe hở xương ổ rang điều trị ghép xương có sử dụng 
Fibrin 
clinical characteristics of patients with alveolar cleft using platelet-rich Fibrin treatment 

Võ Ngọc Cường, Phan Minh Hoàng, Đỗ Tiến Hải, 
Võ Khánh Tường, Trương Nhựt Khuê 

366 

89.  §ánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động bằng thang điểm Barthel trên bệnh 
nhân nhồi máu não giai đoạn ổn định bằng xoa bóp bấm huyệt, điện châm 
acupressure massage and electro-acupuncture in patients with ischemic stroke: 
Evaluation of motor function through a Barthel index 

Lê Minh Hoàng, Vũ Đình Quỳnh, Pham Thanh Thuấn 

370 

90.  nghiên cứu đột biến gen gây bệnh β – Thalassemia ở sinh viên trường Đại học Y 
Dược Cần Thơ năm 2022 
research on hematological characteristics and mutations of β – Thalassemia in 
freshman students of Can Tho University of Medicine and Pharmacy 

Nguyễn Thanh Dương, Mai Hữu Khánh, Diệp Quốc Trãi, 
 Nguyễn Thị Ngọc Hơn, Phạm Thiện Tâm, Trần Minh Cường,  

Nguyễn Hữu Chường, Phạm Thị Ngọc Nga  

375 

91.  ghép thận từ người hiến tạng sau khi chết: Thải ghép cấp 
kidney transplantation from deceased donors: Acute rejection 

Nguyễn Trọng Hiền, Thái Minh Sâm, Trần Ngọc Sinh 

379 

92.  tỷ lệ microalbumin niệu dương tính và mối liên quan giữa Microalbumin niệu dương 
tính, chỉ số Microalbumin/Creatinin ở mẫu nước tiểu ngẫu nhiên với mức lọc cầu thận 
của bệnh nhân đái tháo đường type 2  
antimicrobial resistance of klebsiella pneumoniae at Can Tho Central General Hospital 

Lê Công Trứ, Trần Thị Nga, Trần Thị Thu Thảo  

384 



 


